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	BỘ CÔNG AN
CỤC PHÁP CHẾ VÀ CẢI CÁCH 
HÀNH CHÍNH, TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng  5  năm 2026



BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý, PHẢN BIỆN XÃ HỘI ĐỐI VỚI DỰ THẢO 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH GIỮA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN, CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐIỀU 25 CỦA LUẬT CHUYỂN GIAO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ 
VỀ CHUYỂN ĐỔI HÌNH PHẠT TÙ

[bookmark: _GoBack]Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công an đã tổ chức lấy ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng Bộ Công an, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định chi tiết Điều 25 của Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù năm 2025 về chuyển đổi hình phạt tù (sau đây gọi tắt là TTLT).
1. Bộ Công an đã gửi xin ý kiến Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng và Công an các đơn vị, địa phương. Đến nay, đã nhận được ý kiến của 4 bộ, ngành và 45 Công an các đơn vị, địa phương.
2. Kết quả cụ thể như sau:

	DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
	CƠ QUAN, TỔ CHỨC GÓP Ý
	NỘI DUNG GÓP Ý
	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

	THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Quy định về chuyển đổi hình phạt tù theo quy định tại Điều 25 của Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù
	Tòa án nhân dân
 tối cao
	Đề nghị chỉnh lý tên gọi như sau: “Thông tư liên tịch quy định chi tiết Điều 25 của Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù về chuyển đổi hình phạt tù” để phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 25 của Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và Điều 20 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.






	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo TTLT theo ý kiến của VKSNDTC 


	
	Bộ Tư pháp
	Cân nhắc chỉnh sửa tên gọi của Thông tư liên tịch như sau: Thông tư liên tịch quy định về chuyển đổi hình phạt tù khi xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam.
	

	Căn cứ Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù số 101/2025/QH15;
Căn cứ Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14, Luật số 86/2025/2025;
Căn cứ Luật Tư pháp người chưa thành niên số 59/2024/QH15;
Bộ trưởng Bộ Công an, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch quy định về chuyển đổi hình phạt tù theo quy định tại Điều 25 của Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
	Tòa án nhân dân
 tối cao
	Đề nghị bổ sung cụm từ “liên tịch” vào sau cụm từ “Viện kiểm sát nhân dân tối cao” để phù hợp với Mẫu Thông tư liên tịch ban hành kèm theo Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025.

	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo TTLT.

	
	Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao
	Đề nghị Ban soạn thảo xem xét bổ sung: Căn cứ Luật Thi hành án hình sự năm 2019; Căn cứ các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về chuyển giao người bị kết án.
	Về vấn đề này, Bộ Công an đề xuất giữ nguyên như dự thảo và xin giải trình như sau: Điều 62 của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4 /2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP quy định: “Căn cứ ban hành văn bản là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được công bố hoặc ký ban hành chưa có hiệu lực nhưng phải có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với văn bản được ban hành. Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, chức năng của cơ quan ban hành văn bản đó và văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản”. Nội dung của dự thảo TTLT không có quy định liên quan đến Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (đã được thay thế bởi Luật Thi hành án hình sự năm 2025). Cùng với đó, các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về chuyển giao người bị kết án không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Việc bổ sung các căn cứ này không phù hợp vói quy định của Điều 62 của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.

	
	Công an tỉnh
Lạng Sơn
	Tại phần căn cứ ban hành (trang 1): sửa lỗi sai tên văn bản QPPL “Luật số 86/2025/2025” thành “Luật số 86/2025/QH15”.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo TTLT. 

	Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
	
	
	

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư liên tịch này quy định về  chuyển đổi hình phạt tù theo quy định tại Điều 25 của Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
	Bộ Tư pháp
	Bộ Tư pháp thấy rằng, một số nội dung quy định của dự thảo Thông tư liên tịch liên quan trực tiếp đến hoạt động xét xử của tòa án. Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ rà soát, tránh chồng chéo với các quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo TTLT. 

	
	Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao
	Tại Điều 1, quy định về phạm vi điều chỉnh còn mang tính khái quát, chưa thể hiện đầy đủ nội dung mà Thông tư liên tịch điều chỉnh, đề nghị Ban soạn thảo bồ sung các nội dung như trình tự, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền, nhằm đảm bảo tính rõ ràng và khả thi khi áp dụng. 
	Về vấn đề này, Bộ Công an xin giữ nguyên dự thảo và xin giải trình như sau: Chuyển đổi hình phạt tù không phải là thủ tục độc lập mà là một hoạt động trong phiên họp xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư liên tịch này áp dụng đối với:
1. Bộ Công an, Tòa án nhân dân các cấp, Viện kiểm sát nhân dân các cấp.
2.  Người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài được tiếp nhận về Việt Nam.
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
	Tòa án nhân dân 
tối cao
	Đề nghị chỉnh lý khoản 3 Điều 2 như sau: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù về Việt Nam”.























	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo TTLT.

	
	
Cục An ninh kinh tế
	Cân nhắc đối tượng áp dụng tại khoản 1 để đảm bảo tính đồng cấp khi triển khai công tác phối hợp chuyển đổi hình phạt tù. Trường hợp có sự tham gia của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, khu vực, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, khu vực thì cần có quy định về phân cấp, phân quyền thực hiện quan hệ phối hợp giữa các cơ quan này với Công an cấp tỉnh.
	Về vấn đề này, Bộ Công an đề xuất giữ nguyên dự thảo và xin giải trình như sau: Việc xem xét chuyển đổi hình phạt tù có thể do Tòa án nhân dân khu vực hoặc Tòa án nhân dân cấp tỉnh (nếu có kháng cáo, kháng nghị) thực hiện tại Phiên họp xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam (Điều 23 và Điều 24 của Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù năm 2025). Theo đó, Công an cấp tỉnh không tham gia vào hoạt động này. 

	
	
	Đề nghị làm rõ phạm vi áp dụng đối với một số trường hợp đặc thù như người có hai quốc tịch hoặc đang chấp hành nhiều bản án tại các quốc gia khác nhau.
	Về vấn đề này, Bộ Công an đề xuất giữ nguyên dự thảo và xin giải trình như sau: Việc xem xét chuyển đổi hình phạt tù có thể do Tòa án nhân dân khu vực hoặc Tòa án nhân dân cấp tỉnh (nếu có kháng cáo, kháng nghị) thực hiện tại Phiên họp xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam (Điều 23 và Điều 24 của Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù năm 2025). Do đó, không phân biệt người đang chấp hành án phạt tù là người có một hay nhiều quốc tịch, chấp hành bản án tại một hay nhiều quốc gia. 

	
	Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao
	Tương tự như tại Điều 1, quy định về đối tượng áp dụng tại Điều 2 còn mang tính khái quát, chưa phân định rõ các cơ quan có thẩm quyền trực tiếp thực hiện việc chuyển đổi hình phạt tù; đồng thời, quy định “cá nhân khác có liên quan” là chưa thật sự cần thiết và có thể gây khó khăn trong việc xác định phạm vi áp dụng. Đề nghị rà soát, chỉnh lý theo hướng cụ thể, chặt chẽ hơn.
	Về vấn đề này, Bộ Công an có ý kiến như sau: Việc quy định như dự thảo phù hợp với các quy định của các thông tư liên tịch khác như Thông tư liên tịch số 02/2025/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 27/02/2025 quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự, quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự khi không tổ chức Công an cấp huyện.

	Điều 3. Nguyên tắc chuyển đổi hình phạt tù
Việc chuyển đổi hình phạt tù phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
1. Khi xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về nước để tiếp tục chấp hành án tại Việt Nam, Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét có phải chuyển đổi hình phạt tù không. Trường hợp hình phạt tù trong bản án, quyết định mà tòa án của nước chuyển giao đã tuyên đối với người đang chấp hành án phạt tù không phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự, Luật Tư pháp người chưa thành niên và các quy định khác của pháp luật Việt Nam thì phải chuyển đổi cho phù hợp đối với tội phạm tương tự.
2. Việc chuyển đổi hình phạt tù phải căn cứ vào các tình tiết của vụ án được nêu trong bản án, quyết định đã được tòa án của nước chuyển giao tuyên. 
3. Hình phạt tù chuyển đổi không được nghiêm khắc hơn hình phạt tù mà tòa án của nước chuyển giao đã tuyên về tính chất và thời hạn. Thời gian đã chấp hành án phạt tù ở nước chuyển giao được trừ vào thời gian chấp hành án phạt tù tại Việt Nam.  
4. Không được chuyển đổi hình phạt tù thành các hình phạt khác.
5. Người đang chấp hành án phạt tù được tiếp nhận về Việt Nam không bị kết án lần thứ hai về tội phạm đã được tuyên trong bản án, quyết định của tòa án của nước chuyển giao.
	Tòa án  
nhân dân tối cao
	Đề nghị chỉnh lý khoản 1 Điều 3 như sau: “Khi xem xét, quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam để tiếp tục chấp hành án, Tòa án nhân dân có thẩm quyền phải xem xét việc chuyển đổi hình phạt tù. Trường hợp hình phạt tù trong bản án, quyết định mà tòa án của nước chuyển giao đã tuyên đối với người đang chấp hành án phạt tù không phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự, Luật Tư pháp người chưa thành niên và các quy định khác của pháp luật Việt Nam thì phải chuyển đổi cho phù hợp” để bảo đảm tính rõ ràng, ngắn gọn và mang tính quy phạm.
	Tiếp thu ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo hướng bỏ quy định về thẩm quyền của Tòa án để phù hợp với tiêu đề của Điều 3. Mặt khác, thẩm quyền của Tòa án đã được quy định tại các điều 23, 24 của Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù nên không cần thiết quy định tại Điều này. 

	
	
	Nội dung quy định tại các khoản 2, 3 và 5 Điều 3 dự thảo Thông tư liên tịch đã được quy định tại các khoản 2, 3 và 5 của Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu quy định theo hướng dẫn chiếu.



























	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo TTLT. 

	
	

	Nguyên tắc chuyển đổi hình phạt tù quy định hình phạt chuyển đổi không được nghiêm khắc hơn hình phạt mà Tòa án nước chuyển giao đã tuyên về tính chất và thời hạn, nhưng dự thảo Thông tư chưa làm rõ trường hợp nếu luật Việt Nam có quy định mới có lợi hơn, chẳng hạn như: tội danh người đó thực hiện ở nước ngoài bị tuyên án phạt tù nhưng ở Việt Nam không còn là tội phạm hoặc mức án nhẹ hơn hẳn mức của nước chuyển giao thì có được áp dụng tối đa tính có lợi hay không.
Điều 3 và Điều 25 Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù yêu cầu chuyển đổi cho phù hợp với “tội phạm tương tự”. Tuy nhiên, dự thảo Thông tư chưa đưa ra tiêu chí cụ thể thế nào là “tội phạm tương tự” (dựa trên hành vi khách quan, khách thể bị xâm hại hay cấu thành tội phạm). Điều này dễ dẫn đến việc áp dụng tùy nghi giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo TTLT theo hướng quy định cụ thể hơn về tội phạm tương tự. 































	
	Cục An ninh kinh tế
	Cân nhắc nội dung nguyên tắc 1 và nguyên tắc 4 do đang có sự mâu thuẫn. Đồng thời, cách diễn đạt trong dự thảo đang không đồng nhất với quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC ngày 22/02/2013. Trong khi đó, Tờ trình dự thảo Thông tư liên tịch không chỉ ra nội dung khoản 1 Điều 19 đang tồn tại vướng mắc, bất cập. Cơ quan soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ: Hình phạt tù ở nước ngoài có thể chuyển đổi thành hình phạt khác theo pháp luật Việt Nam hay không? Trường hợp không được chuyển đổi phải viện dẫn được quy định tại luật, nghị định có liên quan? Nội dung nguyên tắc 3 đang chưa bao quát đến trường hợp người chấp hành án phạt tù ở nước ngoài đã được áp dụng chế độ giảm án thì có được miễn giảm thời gian chấp hành án tại Việt Nam hay không.

	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo TTLT.

	
	Cục an ninh đối ngoại
	Tại khoản 1, Điều 3 (Nguyên tắc chuyển đổi hình phạt tù) có quy định nội dung “1. Khi xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về nước để tiếp tục chấp hành án tại Việt Nam, Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét có phải chuyển đổi hình phạt tù không” là chưa phù hợp vì đây là quy định về thẩm quyền của Tòa án nhân dân. Đồng thời, nội dung này cũng đã được quy định tại khoản 2 Điều 4 (Xác định tội phạm, hình phạt và tội danh). Vì vậy, A01 đề nghị bỏ nội dung quy định trên tại khoản 1 Điều 3.


















	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo TTLT.

	
	Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao

	Tại Điều 3, ngay tại khoản 1 đang quy định trộn lẫn giữa nguyên tắc và thẩm quyền, do vậy đề nghị xây dựng theo hướng chuẩn các nguyên tắc chuyển đổi hình phạt tù. Trường hợp cần thiết, xây dựng một điều riêng quy định về thẩm quyền của các cơ quan tiến hành việc chuyển đổi hình phạt tù. Ngoài ra, đề nghị bổ sung nguyên tắc: Bảo đảm quyền được biết, được trình bày ý kiến của người đang chấp hành án phạt tù được chuyển giao; Bảo đảm việc chuyển đổi hình phạt được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, hồ sơ, chịu sự kiểm sát của VKSND vì đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Viện kiểm sát thực hiện chức năng kiểm sát ngay từ giai đoạn đầu.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo TTLT theo hướng bỏ quy định về thẩm quyền của Tòa án. 
Về ý kiến bổ sung nguyên tắc bảo đảm quyền được được trình bày ý kiến của người đang chấp hành án phạt tù được chuyển giao là không khả thi vì vào thời điểm xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thì người được đề nghị chuyển giao đang ở nước ngoài.   Về quyền được biết là quyền đương nhiên của người đang chấp hành án phạt tù vì nội dung này được thể hiện trong quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam. Quyết định này được bàn giao cho người đang chấp hành án phạt tù.  

	
	Bộ Quốc phòng
	Tại khoản 1 Điều 3, đề nghị nghiên cứu chỉnh lý như sau:
“1. Khi xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về nước đó tiếp tục chấp hành án tại Việt Nam để tiếp tục chấp hành án, Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét có phải chuyển đổi hình phạt tù không…”.
Lý do: đảm bảo rõ nghĩa và phù hợp quy định tại các điều khoản khác (khoản 1, khoản 2 Điều 4) của dự thảo.
	Tiếp thu ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo hướng bỏ quy định về thẩm quyền của Tòa án nên sẽ bỏ cả nội dung này. 

	
	
	Khoản 4 Điều 3 dự thảo quy định “Không được chuyển đổi hình phạt tù thành các hình phạt khác”. Đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bỏ khoản này.
Lý do: Điều 25 Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù không quy định, việc bổ sung thêm một nguyên tắc độc lập không được nêu trong luật dễ bị đánh giá là đặt thêm quy phạm mới.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo TTLT.

	Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
	
	
	

	Điều 4. Xác định tội phạm, hình phạt và tội danh
	1. Khi kiểm tra hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở nước chuyển giao về Việt Nam, căn cứ vào các tình tiết của vụ án được nêu trong bản án, quyết định đã được tòa án của nước chuyển giao tuyên, Bộ Công an có trách nhiệm xác định tội phạm, hình phạt, tội danh và điều luật áp dụng đối với hành vi mà người được đề nghị chuyển giao về Việt Nam đã thực hiện ở nước chuyển giao theo quy định của Bộ luật Hình sự và Luật Tư pháp người chưa thành niên. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công an lấy ý kiến của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao trước khi quyết định. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao có văn bản trả lời. 
	2. Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ nước ngoài về Việt Nam căn cứ vào ý kiến của Bộ Công an về xác định tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều này để quyết định chuyển đổi hình phạt tù. 
	Tòa án nhân dân 
tối cao

	Đề nghị chỉnh lý tên điều và khoản 1 Điều 4 như sau:
Điều 4. Xác định việc chuyển đổi hình phạt tù
“1. Khi kiểm tra hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, căn cứ vào các tình tiết của vụ án được nêu trong bản án, quyết định đã được tòa án của nước chuyển giao tuyên, Bộ Công an có trách nhiệm xác định vụ việc có thuộc trường hợp phải chuyển đổi hình phạt tù không. Trường hợp xét thấy cần thiết, Bộ Công an lấy ý kiến của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc chuyển đổi hình phạt tù. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Bộ Công an,Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có văn bản trả lời.
Trường hợp Bộ Công an xác định vụ việc thuộc trường hợp phải chuyển đổi hình phạt tù thì có văn bản đề nghị chuyển đổi hình phạt tù gửi cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam kèm theo hồ sơ yêu cầu chuyển giao”.
Đề nghị bổ sung quy định về nội dung văn bản đề nghị chuyển đổi hình phạt tù của Bộ Công an vào Điều 4 dự thảo Thông tư liên tịch để bảo đảm thực hiện thống nhất theo hướng: Văn bản đề nghị chuyển đổi hình phạt tù có những nội dung như: tội phạm, tội danh và mức hình phạt tù mà người được đề nghị chuyển giao còn phải chấp hành tại Việt Nam…
Đề nghị chỉnh lý khoản 2 Điều 4 dự thảo Thông tư liên tịch như sau để phù hợp với quy định của Luật: “2. Trên cơ sở ý kiến đề nghị của Bộ Công an quy định tại khoản 1 Điều này, ý kiến của Kiểm sát viên tham gia phiên họp, Tòa án nhân dân có thẩm quyềnxem xét, quyết định việc chuyển đổi hình phạt tù”.



























	Về vấn đề này, Bộ Công an đề xuất giữ nguyên dự thảo và xin giải trình như sau: Tòa án nhân dân có thẩm quyền sẽ quyết định cuối cùng về việc tiếp nhận hay từ chối tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù cũng như việc chuyển đổi hình phạt tù. Bộ Công an có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và đưa ra các đánh giá, nhận định ban đầu (nội dung và hình thức của hồ sơ, các điều kiện tiếp nhận, khả năng từ chối, việc chuyển đổi hình phạt tù…) để Tòa án nhân dân có thẩm quyền tham khảo. Các nội dung đánh giá, nhận định này được thể hiện trong một văn bản của Bộ Công an chuyển hồ sơ cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền mà không tách thành các văn bản độc lập. 
Về nội dung chỉnh lý khoản 2, Bộ Công an tiếp thu, chỉnh lý dự thảo TTLT. 


	
	Cục CSQL trại giam, CSGDBB, Trường GD
	Đề nghị xem xét chỉnh lý Điều 4 như sau:
 “1. Khi kiểm tra hồ sơ … Bộ luật Hình sự Việt Nam. Trường hợp tính chất hoặc thời hạn của hình phạt do Tòa án nước ngoài đã tuyên không phù hợp với pháp luật Việt Nam thì Bộ Công an có văn bản đề nghị Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi thường trú cuối cùng của người đó xem xét quyết định chuyển đổi hình phạt, đồng thời gửi đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp 01 bộ sao y hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Bộ Công an, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân đó có văn bản trả lời Bộ Công an.
2. Tòa án nhân dân có thẩm quyền quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù từ nước ngoài về Việt Nam …”.
- Đề nghị xem xét, bổ sung quy định về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định chuyển đổi hình phạt như sau:
+ Phiên họp sơ thẩm xem xét chuyển đổi hình phạt; Quyết định chuyển đổi hình phạt.
+ Thời hạn kháng cáo, kháng nghị đối với Quyết định chuyển đổi hình phạt.
+ Phiên họp phúc thẩm xem xét Quyết định chuyển đổi hình phạt bị kháng cáo, kháng nghị.
	Tiếp thu ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo hướng bỏ quy định về thẩm quyền của Tòa án.
Về ý kiến đề nghị bổ sung quy định về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định chuyển đổi hình phạt, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất không bổ sung và có ý kiến như sau: Chuyển đổi hình phạt tù không phải là một thủ tục độc lập mà là một hoạt động trong việc xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam. Nội dung chuyển đổi hình phạt tù (nếu có) sẽ được thể hiện trong quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam (tại khoản 2 Điều 23 của Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù năm 2025). 

	
	Học viện Cảnh sát nhân dân
	Theo Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, thẩm quyền xem xét chuyển đổi hình phạt là “Tòa án nhân dân khu vực nơi thường trú cuối cùng tại Việt Nam của người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài được đề nghị chuyển giao”, nên để bảo đảm đúng pháp luật, rõ ràng, dễ nghiên cứu, dễ thực hiện thì nội dung liên quan trong dự thảo Thông tư liên tịch nên đề cập trực tiếp là “Tòa án nhân dân khu vực có thẩm quyền”. Ví dụ tại khoản 2 Điều 4 thay “Tòa án nhân có thẩm quyền” bằng “Tòa án nhân dân khu vực có thẩm quyền…”; tương tự tại Điều 5, Điều 6…
	Về vấn đề này, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất giữ nguyên như dự thảo và giải trình như sau: Theo quy định tại Điều 23 và Điều 24 của Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù năm 2025 thì Tòa án nhân dân khu vực có thẩm quyền sơ thẩm và Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền phúc thẩm. xem xét quyết định tiếp nhận hoặc quyết định từ chối tiếp nhận của Tòa án nhân dân khu vực. Do đó, việc chỉ quy định Tòa án nhân dân khu vực có thẩm quyền sẽ không bao quát được các trường hợp.

	
	Cục An ninh kinh tế
	Chưa làm rõ quy trình, thủ tục, thời hạn tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, xác định tội phạm, hình phạt, tội danh của Bộ Công an. Chưa làm rõ vai trò, sự tham gia của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc xác định tội phạm, hình phạt và tội danh.
	Về vấn đề này, cơ quan chủ trì soạn thảo xin giải trình như sau: Các quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đã được quy định cụ thể trong Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. 
Tương tự như Bộ Công an và Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có vai trò đưa ra ý kiến tham khảo cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù quyết định chuyển đổi hình phạt tù (nếu có).

	
	Văn phòng CQCSĐT
	Điều 4 “Xác định tội phạm, hình phạt và tội danh” trong dự thảo quy định “Bộ Công an có trách nhiệm xác định tội phạm, tội danh, hình phạt và điều luật áp dụng”, tuy nhiên cần làm rõ là việc này có phải là quyết định cuối cùng không hay đây là việc xác định ban đầu và quyết định cuối cùng về những vấn đề này thuộc thẩm quyền của Toà án nhân dân xem xét việc chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ nước ngoài về Việt Nam.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo TTLT theo hướng Bộ Công an xác định ban đầu. 

	
	
	Tại Điều 4. Xác định tội phạm, hình phạt và tội danh, Khoản 1 (trang 2): thay từ “lấy” bằng từ “tham vấn” và viết lại là “Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công an tham vấn ý kiến của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao trước khi quyết định”.
	Đề xuất giữ nguyên dự thảo vì việc sử dụng từ “lấy” phù hợp với quy định của Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và các luật khác. 

	
	
	Đề nghị quy định rõ hơn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan và cách thức xử lý trong trường hợp có ý kiến khác nhau; đồng thời bổ sung hướng dẫn đối với trường hợp hành vi không cấu thành tội phạm theo pháp luật Việt Nam hoặc có nhiều tội danh tương đương.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo TTLT. 

	
	Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử CA
	Tại Điều 4, dự thảo Thông tư (trang 2): Đề nghị cơ quan soạn thảo thống nhất những nội dung cần xác định khi kiểm tra hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở nước chuyển giao về Việt Nam giữa khoản 1 và khoản 2, Điều 4: tội phạm, hình phạt, tội danh, điều luật áp dụng.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo TTLT.

	
	Cục An ninh đối ngoại
	Tại Điều 4 (Xác định tội phạm, hình phạt và tội danh): Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một khoản về thẩm quyền của Viện Kiểm sát nhân dân kiểm sát trong việc Tòa án chuyển đổi hình phạt nước ngoài sang hình phạt theo Bộ luật Hình sự Việt Nam.












	Về vấn đề này, cơ quan chủ trì đề xuất giữ nguyên như dự thảo và xin giải trình như sau: Việc chuyển đổi hình phạt tù không phải là thủ tục độc lập mà là một hoạt động trong phiên họp xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù mà trong đó có sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp với Tòa án nhân dân mở phiên họp. Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân sẽ kiểm sát Tòa án trong việc xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, bao gồm cả việc chuyển đổi hình phạt tù. 

	
	Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao


	Quy định tại Điều 4 giao Bộ Công an “xác định tội phạm, hình phạt, tội danh và điều luật áp dụng” là chưa thật sự phù hợp với nguyên tắc phân định thẩm quyền giữa các cơ quan trong hoạt động tư pháp, có thể dẫn đến cách hiểu Bộ Công an thực hiện chức năng thuộc thẩm quyền của Tòa án và Viện kiểm sát. Đề nghị Ban soạn thảo chỉnh lý theo hướng Bộ Công an chỉ thực hiện việc nghiên cứu, đề xuất, còn việc xác định tội danh và quyết định chuyển đổi hình phạt tù thuộc thẩm quyền của Tòa án. Viện kiểm sát có trách nhiệm kiểm sát việc lập hồ sơ về việc chuyển đổi, phát biểu quan điểm tại phiên họp của Toà án về chuyển đổi hình phạt.
















	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo TTLT theo hướng Bộ Công an chỉ xác định ban đầu còn quyết định chung thẩm thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. 

	
	Bộ Tư pháp
	Khoản 2 quy định “Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ nước ngoài về Việt Nam căn cứ vào ý kiến của Bộ Công an về xác định tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều này để quyết định chuyển đổi hình phạt tù”. Tuy nhiên, dự thảo Thông tư liên tịch chưa dự liệu trường hợp Tòa án nhân dân có ý kiến khác với ý kiến của Bộ Công an về việc xác định tội phạm và hình phạt thì quy trình xem xét yêu cầu chuyển giao sẽ thực hiện như thế nào. Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ cân nhắc nghiên cứu, bổ sung quy định đối với trường hợp nêu trên nhằm đảm bảo sự toàn diệncủa quy trình xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ nước ngoài về Việt Nam.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo TTLT theo hướng Bộ Công an chỉ xác định ban đầu còn quyết định chung thẩm  thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.

	
	Bộ Quốc phòng
	Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu chỉnh lý tên Điều 4 như sau:
“Điều 4. Xác định tội danh, điều luật áp dụng và hình phạt”.
Lý do: Đảm bảo phù hợp với nội dung quy định tại Điều 4 dự thảo.
	Bộ Công an đề xuất chỉnh lý tên Điều 4 thành “Xác định tội phạm, điều luật áp dụng, tội danh và hình phạt”. 

	
	
	Khoản 1, khoản 2 Điều 4 dự thảo, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu chỉnh lý như sau:
“1. Khi kiểm tra hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở nước chuyển giao về Việt Nam, Bộ Công an có trách nhiệm đối chiếu các tình tiết của vụ án được nêu trong bản án, quyết định của tòa án nước chuyển giao với quy định của Bộ luật Hình sự, Luật Tư pháp người chưa thành niên và pháp luật có liên quan để xác định tội danh, điều luật tương ứng và hình phạt tù dự kiến có thể chuyển đổi, gửi văn bản đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công an lấy ý kiến Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao…”
“2. Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ nước ngoài về Việt Nam căn cứ vào hồ sơ vụ việc, văn bản của Bộ Công an quy định tại khoản 1 Điều này và ý kiến của kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tại phiên họp để quyết định chuyển đổi hình phạt tù”.
Lý do: đảm bảo chặt chẽ, có sự tham gia của Viện kiểm sát tại phiên họp.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo TTLT.

	Điều 5. Chuyển đổi hình phạt tù đối với người đã thành niên
1. Trường hợp người đang chấp hành án phạt tù bị xử phạt tù có thời hạn trên 30 năm đối với nhiều tội thì Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam có thể xem xét, quyết định để thời hạn phải chấp hành phần hình phạt của người được tiếp nhận cao nhất đến 30 năm tù. 
2. Trường hợp người đang chấp hành án phạt tù bị xử phạt tù có thời hạn trên 20 năm đối với một tội thì Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam có thể xem xét, quyết định để thời hạn phải chấp hành phần hình phạt của người được tiếp nhận cao nhất đến 20 năm tù.
	Cục An ninh kinh tế
	Cần cân nhắc chỉnh sửa, làm rõ 02 nội dung:
- Xác định tội danh, hình phạt chuyển đổi đối với người đã thành niên theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Xác định thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại sau chuyển đổi đối với người đã thành niên.
- Cân nhắc bổ sung quy định về chuyển đổi hình phạt tù trong trường hợp tù chung thân.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo TTLT. 

	
	Cục An ninh đối ngoại

	Tại các Điều 5 (Chuyển đổi hình phạt tù đối với người đã thành niên), Điều 6 (Chuyển đổi hình phạt tù đối với người chưa thành niên) và Điều 7 (Trả tự do cho người đang chấp hành án phạt tù), đề nghị quy định rõ thẩm quyền của Bộ Công an và Viện Kiểm sát trong tham gia xác định điều kiện chuyển đổi hình phạt/trả tự do cho người đang chấp hành án phạt tù và kiểm sát việc Tòa án chuyển đổi hình phạt/trả tự do cho người đang chấp hành án phạt tù.
	Về vấn đề này, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất giữ nguyên dự thảo và xin giải trình như sau: Các quy định tại Điều 5 và Điều 6 để Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đưa ra ý kiến về việc chuyển đổi hình phạt tù để Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét yêu cẩu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tham khảo. 
Chuyển đổi hình phạt tù không phải là một thủ tục độc lập mà là một hoạt động trong việc xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam (tại khoản 2 Điều 23 của Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù năm 2025). Do đó, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát đã được quy đinh cụ thể tại Điều 23 và Điều 24 của Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. 

	
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Quy định tại Điều 5 hiện mới dừng ở việc xác định giới hạn tối đa của hình phạt tù (20 năm, 30 năm) mà chưa gắn với việc xác định tội danh và khung hình phạt tương ứng theo quy định của Bộ luật Hình sự, do đó chưa phản ánh đầy đủ bản chất của hoạt động chuyển đổi hình phạt. Đề nghị Ban soạn thảo chỉnh lý theo hướng kết hợp giữa việc xác định tội danh tương ứng và áp dụng giới hạn hình phạt theo pháp luật Việt Nam.
	Về vấn đề này, Bộ Công an đề xuất giữ nguyên như dự thảo và xin giải trình như sau: Pháp luật các nước quy định khác nhau về tội danh và hình phạt khác nhau đối với cùng một hành vi. Do đó, việc quy định cụ thể việc xác định tội danh tương ứng là không khả thi.  Mặt khác, nguyên tắc xác định tội danh đã được quy định tại Điều 4 của dự thảo TTLT. 

	
	Bộ Quốc phòng
	Tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 và khoản 1, khoản 2 Điều 6 đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung cụm từ “nhân dân” vào sau cụm từ “Tòa án”; bỏ cụm từ “có thể” trước cụm từ “xem xét, quyết định”, chỉnh lý như sau:
“… Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam xem xét, quyết định để thời hạn phải chấp hành phần hình phạt của người được tiếp nhận…”.
Lý do: đảm bảo tên gọi đầy đủ của Tòa án nhân dân và thẩm quyền cụ thể trong giải quyết chuyển đổi hình phạt tù.

	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo TTLT.

	Điều 6. Chuyển đổi hình phạt tù đối với người chưa thành niên	
1. Đối với người đang chấp hành án phạt tù là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội
a) Trường hợp người đang chấp hành án phạt tù bị xử phạt tù chung thân thì Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam có thể xem xét, quyết định để thời hạn phải chấp hành phần hình phạt của người được tiếp nhận cao nhất đến 15 năm tù và trường hợp người đang chấp hành án phạt tù bị xử phạt tù có thời hạn thì Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam có thể xem xét, quyết định để thời hạn phải chấp hành phần hình phạt của người được tiếp nhận cao nhất không quá ba phần năm mức phạt tù mà điều luật của Bộ luật Hình sự quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;
b) Trường hợp người đang chấp hành án phạt tù bị xử phạt tù chung thân thì Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam có thể xem xét, quyết định để thời hạn phải chấp hành phần hình phạt của người được tiếp nhận cao nhất đến 18 năm tù và trường hợp người đang chấp hành án phạt tù bị xử phạt tù có thời hạn thì Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam có thể xem xét, quyết định để thời hạn phải chấp hành phần hình phạt của người được tiếp nhận cao nhất không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật của Bộ luật Hình sự quy định khi người được đề nghị chuyển giao phạm một trong các tội sau đây:
i) Tội giết người;
ii) Tội hiếp dâm;	
iii) Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi;
iv) Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;
v) Tội sản xuất trái phép chất ma túy.
2. Đối với người đang chấp hành án phạt tù là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội
a) Trường hợp người đang chấp hành án phạt tù bị xử phạt tù chung thân thì Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam có thể xem xét, quyết định để thời hạn phải chấp hành phần hình phạt của người được tiếp nhận cao nhất đến 09 năm tù và trường hợp người đang chấp hành án phạt tù bị xử phạt tù có thời hạn thì Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam có thể xem xét, quyết định để thời hạn phải chấp hành phần hình phạt của người được tiếp nhận cao nhất không quá hai phần năm mức phạt tù mà điều luật của Bộ luật Hình sự quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;
b) Trường hợp người đang chấp hành án phạt tù bị xử phạt tù chung thân thì Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam có thể xem xét, quyết định để thời hạn phải chấp hành phần hình phạt của người được tiếp nhận cao nhất đến 12 năm tù và trường hợp người đang chấp hành án phạt tù bị xử phạt tù có thời hạn thì Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam có thể xem xét, quyết định để thời hạn phải chấp hành phần hình phạt của người được tiếp nhận cao nhất không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật của Bộ luật Hình sự quy định khi người được đề nghị chuyển giao phạm một trong các tội sau đây:
i) Tội giết người;
ii) Tội hiếp dâm;	
iii) Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi;
iv) Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;
v) Tội sản xuất trái phép chất ma túy.
	Cục An ninh kinh tế
	Cân nhắc làm rõ các nội dung như góp ý đối với Điều 5. Cân nhắc bổ sung quy định về trình tự, thủ tục tố tụng khi chuyển đổi hình phạt tù.
	Về vấn đề này, Bộ Công an đề xuất giữ nguyên dự thảo và xin giải trình như sau: Chuyển đổi hình phạt tù không phải là một thủ tục độc lập mà là một hoạt động trong việc xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam (tại khoản 2 Điều 23 của Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù năm 2025). Do đó, không thể quy định về trình tự, thủ tục tố tụng khi chuyển đổi hình phạt tù.

	
	Học viên an ninh
	Đề nghị tách thành hai điều
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo TTLT.

	
	
	Đề nghị bổ sung nguyên tắc đảm bảo lợi ích tốt nhất của người chưa thành niên và làm rõ cách xử lý đối với trường hợp người được chuyển giao đã thành niên tại thời điểm tiếp nhận; đồng thời nghiên cứu quy định theo hướng tiêu chí “tội phạm đặc biệt nghiêm trọng” là: giết người, hiếp dâm, cưỡng dâm, ma túy, thay cho liệt kê cụ thể.
	Về vấn đề này, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất giữ nguyên dự thảo và xin giải trình như sau:
i) Thời điểm xác định người chưa thành niên là thời điểm người đó thực hiện tội phạm. 
ii) Quy định của dự thảo TTLT phù hợp với quy định tại Điều 119 của Luật Người chưa thành niên năm 2024. 

	
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Điều 6 hiện thiết kế các mức giới hạn hình phạt cụ thể (15 năm, 18 năm, 3/5, 3/4) và liệt kê một số tội danh cụ thể là chưa thật sự phù hợp với kỹ thuật lập pháp, có thể dẫn đến việc tạo ra cơ chế xác định hình phạt riêng ngoài quy định của Bộ luật Hình sự. Đề nghị Ban soạn thảo rà soát, chỉnh lý theo hướng bám sát các nguyên tắc và khung hình phạt đối với người chưa thành niên theo quy định của pháp luật hiện hành, không quy định các mức cụ thể mang tính cơ học.

	Về vấn đề này, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất giữ nguyên dự thảo và xin giải trình như sau: quy định của dự thảo TTLT phù hợp với quy định tại Điều 119 của Luật Người chưa thành niên năm 2024.

	Điều 7. Trả tự do cho người đang chấp hành án phạt tù 
Trường hợp đồng ý tiếp nhận người được đề nghị chuyển giao về Việt Nam và người đó đã chấp hành xong hình phạt tù sau khi chuyển đổi thì Thẩm phán tiến hành phiên họp xem xét yêu cầu chuyển giao phải tuyên bố trả tự do cho người được tiếp nhận về Việt Nam. 
	Tòa án nhân dân
 tối cao
	Đề nghị bổ sung từ “hình phạt tù” vào sau cụm từ “sau khi chuyển đổi” để bảo đảm rõ nghĩa.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo TTLT.

	
	
	Vấn đề trả tự do cho người đang chấp hành án phạt tù (Điều 7); quy định Thẩm phán tuyên trả tự do nếu thời gian đã chấp hành xong sau khi chuyển đổi. Tuy nhiên, dự thảo Thông tư chưa quy định về thủ tục thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự và việc quản lý người này sau khi được trả tự do ngay tại phiên họp.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo TTLT.

	
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Quy định tại Điều 7 sử dụng chủ thể “Thẩm phán” là chưa phù hợp với quy định về thẩm quyền của Tòa án trong hoạt động tố tụng; đồng thời cách diễn đạt “tuyên bố trả tự do” chưa bảo đảm tính chuẩn mực của thuật ngữ pháp lý. Đề nghị chỉnh lý theo hướng giao “Tòa án” có thẩm quyền ra “quyết định trả tự do”, đồng thời làm rõ thời điểm ra quyết định để bảo đảm tính chặt chẽ và khả thi. 
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo TTLT.














	
	Bộ Tư pháp
	Dự thảo Thông tư liên tịch quy định trường hợp người được chuyển giao đã chấp hành xong hình phạt tù sau khi chuyển đổi hình phạt thì Thẩm phán tiến hành phiên họp xem xét yêu cầu chuyển giao phải tuyên bố trả tự do cho người đó. Tuy nhiên, theo quy định của Luật CGNĐCHAPT khi đồng ý tiếp nhận thì Thẩm phán ra quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù và ghi rõ tội danh, thời hạn người được tiếp nhận phải tiếp tục chấp hành án phạt tù tại Việt Nam, quyết định việc chuyển đổi hình phạt tù (nếu có) (điểm a khoản 2 Điều 23Luật CGNĐCHAPT), sau đó trong 10 ngày kể từ ngày quyết định tiếp nhận có hiệu lực, Chánh án tòa án nhân dân khu vực đã ra quyết định sơ thẩm ra quyết định thi hành quyết định tiếp nhận (khoản 1 Điều 26 Luật CGNĐCHAPT). Trên cơ sở đó, việc tiếp nhận người được chuyển giao mới được thực hiện. Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ làm rõ trình tự, thủ tục để ra quyết định “tuyên bố trả tự do” cho người được tiếp nhận về Việt Nam và việc thi hành quyết định trong dự thảo Thông tư liên tịch.
	Về vấn đề này, Bộ Công an có ý kiến như sau: 
i) Quy định của dự thảo TTLT phù hợp với quy định tại Điều 328 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung các năm 2021, 2025) đối với trường hợp thời hạn phạt tù bằng hoặc ngắn hơn thời gian bị cáo đã bị tạm giam. Việc trả tự do chỉ được thực hiện sau khi tiếp nhận người đó về Việt Nam và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam. 
ii) Để đảm bảo tính khả thi của quy định, Bộ Công an đề xuất bổ sung khoản 2 với nội dung: “Việc trả tự do cho người được tiếp nhận về Việt Nam được thực hiện sau khi Bộ Công an tổ chức xong việc tiếp nhận người đó ở nước ngoài về Việt Nam và hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật”.




	
	Bộ Quốc phòng
	Điều 7 dự thảo, đề nghị nghiên cứu, chỉnh lý quy định “Trường hợp đồng ý tiếp nhận… thì Thẩm phán tiến hành phiên họp xem xét yêu cầu chuyển giao phải tuyên bố trả tự do cho người được tiếp nhận về Việt Nam”.
Lý do: Phiên họp xem xét yêu cầu chuyển giao khi đó người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài chưa được chuyển giao về Việt Nam, việc tuyên bố trả tự do khi đó là không phù hợp thực tế.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo TTLT theo hướng bổ sung khoản 2 với nội dung: “Việc trả tự do cho người được tiếp nhận về Việt Nam được thực hiện sau khi Bộ Công an tổ chức xong việc tiếp nhận người đó ở nước ngoài về Việt Nam và hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật”.
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	Điều 8. Hiệu lực thi hành
Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.
	
	
	

	Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, chịu trách nhiệm thực hiện, tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch này.
2. Trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch này, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề cần phải hướng dẫn hoặc bổ sung thì kịp thời phản ánh về Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, để có hướng dẫn, giải quyết kịp thời./. 
	Cục CSĐTTP về thâm nhũng, kinh tế, buôn lậu
	Khoản 1 (trang 5): bỏ dấu phẩy (,) sau từ “Viện kiểm sát nhân dân tối cao” và viết lại là “1. Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm thực hiện, tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch này”.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo.

	
	Công an tỉnh 
Lạng Sơn
	Tại khoản 1 Điều 9 sửa cụm từ: “1. Bộ Công an, Tòa án nhân dân….. chịu trách nhiệm thực hiện, tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch này” thành “1. Bộ Công an, Tòa án nhân dân….. chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch này”.
	Đề xuất giữ nguyên dự thảo. 
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Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tư pháp;
- Lưu: VT (BCA, VKSNDTC, TANDTC), V03 (P5).
	Tòa án nhân dân
 tối cao
	Đề nghị đảo vị trí ký của đại diện Tòa án nhân dân tối cao và đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Cùng với đó, đề nghị bổ sung Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao vào phần nơi nhận. 
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo TTLT.

	Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
	Công an thành phố Cần Thơ

	Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, điều chỉnh, bổ sung số, ký hiệu của văn bản sau tên văn bản trong dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư liên tịch như: “Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù” thành “Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù số 101/2025/QH15” cho lần viện dẫn thứ 1 và “Luật số 101/2025/QH15” khi viện dẫn từ lần thứ 2 trở đi theo khoản 38 Điều 1 Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo.

	
	
	Đề nghị Ban Soạn thảo cần ban hành kèm theo Thông tư các biểu mẫu về văn bản xác định tội danh và quyết định chuyển đổi hình phạt tù để áp dụng thống nhất sau khi Thông tư có hiệu lực thi hành.
	Các nội dung được thể hiện trong quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù, không phải là quyết định riêng biệt. 

	
	Công an tỉnh 
Tuyên Quang
	Tại căn cứ cuối cùng đề nghị thêm cụm từ “liên tịch” vào trước cụm từ “ban hành Thông tư liên tịch…” để bảo đảm đúng theo thể thức tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo.

	
	
	Cần rà soát lại lỗi kỹ thuật trình bày văn bản; các lỗi chính tả tại trang 1, dòng 14 từ dưới lên, ký tự thứ tư từ phải sang trái; tại trang 5, dòng 12 từ dưới lên, ký tự thứ tư từ phải sang trái; tại trang 6, dòng 3 từ trên xuống, ký tự thứ sáu từ phải sang trái.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo.

	
	
Bộ Tư pháp
	
Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ tham khảo Mẫu số 16 trong Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
	

	
	Bộ Quốc phòng
	Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lỗi chính tả, kỹ thuật và hình thức văn bản để hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch.
	

	
	Tòa án nhân dân
tối cao
	Dự thảo Thông tư liên tịch có số lượng điều không lớn (tổng 09 điều). Do đó, đề nghị không chia thành các chương.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo TTLT.

	
	
	Điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 6 dự thảo Thông tư liên tịch chưa được trình bày theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý cho đúng quy định.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo TTLT.



